
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TÍN CHỈ BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

STT MSSV HỌ TÊN LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL GHI CHÚ

1 1321000258 Lê Trúc Linh 13DQT3 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

2 1421000488 Võ Lê Phương Hoàng 14DQT4 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

3 1421000072 Ngô Tuấn Hưng 14DQT4 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

4 1521000283 Nguyễn Thị Thanh Mai 15DBH1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

5 1521000367 Trần Văn Quý 15DBH2 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

6 1521000412 Nguyễn Hữu Thiện 15DBH2 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

7 1521000433 Phạm Thị Hồng Thủy 15DQT2 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

8 1621001976 Nguyễn Thành Công 16DBH1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

9 1621001973 Nguyễn Trọng Chiến 16DBH1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

10 1621004669 Hồ Thị Phú Hạnh 16DBH1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

11 1621004797 Võ Thành Nhân 16DBH1 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

12 1621004930 Nguyễn Thành Tín 16DBH1 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

13 1621002233 Phan Thị Phương 16DBH2 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

14 1621004861 Nguyễn Như Quỳnh 16DBH2 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

15 1621004880 Lê Nguyễn Quang Thái 16DBH2 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

16 1621004915 Nguyễn Thị Thanh Thuý 16DBH2 TS. Ao Thu Hoài
ĐT: 0888681689

Email: aothuhoai@ufm.edu.vn

17 1621001944 Lê Đặng Ngọc Anh 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

18 1621004694 Dương Huy Hoàng 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

19 1621004798 Trần Hoa Dịu Nhân 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

20 1621004848 Bùi Hữu Minh Quân 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

21 1621002251 Trần Thanh Sang 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

22 1621005270 Trần Duy Tài 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

23 1621004975 Mai Anh Tú 16DBH3 Ths. Trần Thế Nam
ĐT: 0366919293

Email: tranthenam@ufm.edu.vn

24 1621004627 Trịnh Lê Đức 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

25 1621002043 Đoàn Thị Ngọc Hiền 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

26 1621004706 Lê Thị Hương 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

27 1621004732 Mã Tuấn Kiệt 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

28 1621002096 Huỳnh Duy Khoa 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

29 1521000286 Đoàn Thị Mại 16DDA Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

30 1621004757 Lê Công Minh 16DDA TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

31 1621004725 Nguyễn Quang Khánh 16DQT1 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn
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32 1621002125 Trần Thị Linh 16DQT1 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

33 1621004953 Dương Đăng Trí 16DQT1 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

34 1621004711 Hoàng Đức Huy 16DQT2 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

35 1621002100 Nguyễn Văn Khoa 16DQT2 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

36 1621004794 Quách Trung Nhân 16DQT2 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

37 1621005397 Phạm Nguyễn Huỳnh Như 16DQT2 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

38 1621002284 Nguyễn Minh Thiện 16DQT2 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

39 1621001958 Bùi Văn Bảo 16DQT3 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

40 1621004680 Phan Lê Hiệp 16DQT3 Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

41 1621004925 Trần Thủy Tiên 16DQT3 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

42 1621004985 Nguyễn Văn Tuấn 16DQT3 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

43 1621004998 Trương Phạm Phương Tuyền 16DQT3 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

44 1621004910 Trần Anh Thư 16DQT3 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

45 1621002369 Dương Công Vương 16DQT3 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

46 1621005141 Phan Lưu Song Hà 16DTC2 Ths. Nguyễn Phi Hoàng
ĐT: 0918.009.732

Email: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

47 1721002300 Vũ Thị Mẫn 17DBH1 Ths. Lưu Thanh Thủy
ĐT:0915852188

Email:ltthuy@ufm.edu.vn

48 1721002345 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 17DBH1 Ths. Lưu Thanh Thủy
ĐT:0915852188

Email:ltthuy@ufm.edu.vn

49 1721002356 Nguyễn Thị Hồng Phấn 17DBH1 Ths. Lưu Thanh Thủy
ĐT:0915852188

Email:ltthuy@ufm.edu.vn

50 1721002391 Ngụy Ngô Nhật Tân 17DBH1 Ths. Lưu Thanh Thủy
ĐT:0915852188

Email:ltthuy@ufm.edu.vn

51 1721002435 Phạm Thị Thùy 17DBH1 Ths. Lưu Thanh Thủy
ĐT:0915852188

Email:ltthuy@ufm.edu.vn

52 1721002451 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 17DBH1 Ths. Lê Thị Thanh Trang
ĐT: 0903171005

Email: thanhtrang2511@ufm.edu.vn

53 1721002506 Lê Thị Quỳnh Vi 17DBH1 Ths. Lê Thị Thanh Trang
ĐT: 0903171005

Email: thanhtrang2511@ufm.edu.vn

54 1721002507 Huỳnh Trấn Vĩ 17DBH1 Ths. Lê Thị Thanh Trang
ĐT: 0903171005

Email: thanhtrang2511@ufm.edu.vn

55 1721002331 Nguyễn Thị Trúc Nguyên 17DBH2 Ths. Lê Thị Thanh Trang
ĐT: 0903171005

Email: thanhtrang2511@ufm.edu.vn

56 1721002463 Phạm Ngọc Phương Trang 17DBH2 Ths. Lê Thị Thanh Trang
ĐT: 0903171005

Email: thanhtrang2511@ufm.edu.vn

57 1721002120 Hoàng Thúy An 17DDA TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

58 1721002149 Tôn Thất Phú Cường 17DDA TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

59 1721002187 Trần Thanh Duyên 17DDA TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

60 1721002122 Lê Nguyễn Thiên Ân 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

61 1721002183 Dương Lâm Duy 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

62 1721002176 Mao Quốc Dương 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

63 1721002175 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

64 1721002189 Phạm Thị Quế Em 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

65 1721002198 Nguyễn Thị Thanh Hà 17DQT1 Ths. Trần Vĩnh Hoàng
ĐT: 0945.807.979

Email: tranvinhhoang@ufm.edu.vn

66 1721002227 Nguyễn Bảo Kim Hiếu 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn
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67 1721002234 Trần Thị Khánh Hòa 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn

68 1721000124 Nguyễn Phi Hoàng 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn

69 1721002271 Lý Hoàng Lâm 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn

70 1721002307 Nguyễn Ngọc Khánh Minh 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn

71 1721002329 Bùi Anh Nguyên 17DQT1 Ths. Nguyễn Kiều Oanh
ĐT: 0908.483.809

Email: nkoanh@ufm.edu.vn

72 1721002338 Trần Ngọc Phương Nhi 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

73 1721000292 Ân Kim Nhung 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

74 1721002440 Trần Võ Kiều Tiên 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

75 1721000366 Ngô Ngọc Phương Thanh 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

76 1721002398 Nguyễn Hoàng Thắng 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

77 1721002449 Vương Bích Trâm 17DQT1 Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

78 1721002505 Phan Huệ Văn 17DQT1 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

79 1721000530 Nguyễn Thị Thảo Vy 17DQT1 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

80 1721002218 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 17DQT2 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

81 1721002220 Hồ Thị Mỹ Hảo 17DQT2 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

82 1721002214 Nguyễn Thị Thu Hằng 17DQT2 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

83 1721002272 Nguyễn Thị Lan 17DQT2 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

84 1721002283 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

85 1721002337 Võ Ngọc Nhật 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

86 1721002442 Nguyễn Tấn Tiến 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

87 1721002462 Lê Thị Thu Trang 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

88 1721002508 Bùi Thị Ngọc Viên 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

89 1721002514 Nguyễn Phước Vương 17DQT2 Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

90 1721002173 Trương Nguyệt Thuỳ Dương 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

91 1721002190 Lê Hồng Gấm 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

92 1721002313 Đinh Thị Diễm My 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

93 1721002397 Phan Xuân Thắng 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

94 1721002482 Nguyễn Thị Hồng Trường 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

95 1721002503 Nguyễn Thị Thúy Vân 17DQT3 Ths. Hoàng Văn Trung
ĐT: 0982987008

Email: hoangtrung@ufm.edu.vn

96 1521000304 Phùng Hoài Nam CLC_15DQT TS. Cảnh Chí Hoàng
ĐT: 0908807899

Email: canhchihoang@ufm.edu.vn

97 1521000323 Nguyễn Hòa Ngọc Nhân CLC_15DQT TS. Cảnh Chí Hoàng
ĐT: 0908807899

Email: canhchihoang@ufm.edu.vn

98 1521000453 Phạm Trần Bảo Trâm CLC_15DQT TS. Cảnh Chí Hoàng
ĐT: 0908807899

Email: canhchihoang@ufm.edu.vn

99 1621001961 Nguyễn Thế Bảo CLC_16DQT TS. Huỳnh Thị Thu Sương
ĐT: 0908428136

Email: huynhthusuong@ufm.edu.vn

100 1621004634 Nguyễn Văn Duy CLC_16DQT TS. Huỳnh Thị Thu Sương
ĐT: 0908428136

Email: huynhthusuong@ufm.edu.vn

101 1621004760 Nguyễn Trà My CLC_16DQT TS. Huỳnh Thị Thu Sương
ĐT: 0908428136

Email: huynhthusuong@ufm.edu.vn
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102 1621000267 Nguyễn Xuân Tùng CLC_16DQT TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

103 1621000505 Hồ Ngọc Cát Tường CLC_16DQT TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

104 1421000241 Nguyễn Trọng Khương DB_14DQT1 TS. Trần Văn Hưng 
ĐT: 0917611822

Email: hungtranvan79@ufm.edu.vn

105 1421000177 Lê Bảo Thịnh DB_14DQT1 TS. Trần Văn Hưng 
ĐT: 0917611822

Email: hungtranvan79@ufm.edu.vn

106 1421003081 Nguyễn Thị Kim Phụng DB_14DQT2 TS. Trần Văn Hưng 
ĐT: 0917611822

Email: hungtranvan79@ufm.edu.vn

107 1621004818 Nguyễn Thị Mai Oanh 16DDA TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn
DS SV bổ sung

108 1432000144 Huỳnh Trương Thị Thanh Tuyền LTDH10QT1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn
DS SV bổ sung

109 1832000166 Vũ Thị Thu Loan LTDH14QT1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn
DS SV bổ sung

110 1832000168 Hồ Thị Diễm My LTDH14QT1 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn
DS SV bổ sung

111 1432006198 Trần Thị Xuân Hoa LTDH10QT1 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

112 1632000416 Bùi Văn Triệu LTDH12QT2 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

113 1832000160 Lê Thị Thu Hà LTDH14QT1 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

114 1832000162 Nguyễn Quốc Hiệp LTDH14QT1 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

115 1832000165 Nguyễn Thị Minh Loan LTDH14QT1 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

116 1832000170 Bùi Đình Hoàng Nam LTDH14QT1 Ths. Trương Thị Thúy Vân
ĐT: 0909.067.787

Email: truongvan@ufm.edu.vn

117 1832000173 Nguyễn Minh Nhật LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

118 1832000174 Hoàng Kiều Ý Nhi LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

119 1832000179 Nguyễn Hồng Nhung LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

120 1832000186 Lương Hàng Nguyên Tâm LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

121 1832000194 Nguyễn Hữu Tới LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

122 1832000204 Nguyễn Mạnh Tuấn LTDH14QT1 Ths. Trần Quốc Tuấn
ĐT: 0934.101.266

Email: trantuan@ufm.edu.vn

123 1832000188 Nguyễn Minh Thu LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

124 1832000190 Nguyễn Thị Thúy LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

125 1832000196 Phạm Thị Trúc Trâm LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

126 1832000200 Lưu Phạm Thùy Trinh LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

127 1832000203 Huỳnh Thị Bích Truyền LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

128 1832000207 Trần Thị Cẩm Vân LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

129 1832000210 Trịnh Kim Vũ LTDH14QT1 Ths. Lượng Văn Quốc
ĐT: 0906692262

Email: luongvanquoc@ufm.edu.vn

Tổng số 129 SV

Ngày 15/10/2020

Trưởng Khoa QTKD

TS. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG
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